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THÔNG BÁO SỐ 1 
VỀ HỘI THI ĐUA THUYỀN RỒNG NĂM 2016 

 

I- KẾT QUẢ BỐC THĂM XẾP BẢNG VÒNG LOẠI  I : 

Khu vực 1 : Các đơn vị thuộc khối CĐGD Quận, Huyện 

Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
 Bảng 1   Bảng 6  

1 TH Đống Đa - Q. Tân Bình X dương 1 TH Phan Chu Trinh - Q. Tân Phú X dương 

2 TH Hiệp Tân - Q. Tân Phú Đỏ 2 TH Nguyễn Văn Trỗi - Q. Tân Bình Đỏ 

3 THCS Nguyễn Văn Phú - Q. 11 Vàng 3 THCS Võ Văn Vân - H. Bình Chánh Vàng 

4 TH Võ Thị Sáu - Q. Tân Phú  4 TH Huỳnh Văn Chính - Q. Tân Phú X ngọc 

 Bảng 2   Bảng 7  

1 THCS Nguyễn Huệ - Q. Tân Phú X dương 1 THCS Hà Huy Tập - Q. Bình Thạnh X dương 

2 TH Hồ Văn Cường - Q. Tân Phú Đỏ 2 TH Nguyễn Thị Định - Q. 7 Đỏ 

3 TH Nguyễn Thái Sơn - Q. 3 Vàng 3 TH Phú Thọ - Q. 11 Vàng 

4 TH Lê Lai - Q. Tân Phú X ngọc 4 TH Nguyễn Thanh Tuyền - Q. Tân Bình X ngọc 

 Bảng 3   Bảng 8  

1 Mầm non Tuổi Xanh - Q. Tân Bình X dương 1 TH Đặng Thùy Trâm - Q. 7 X dương 

2 THCS Huỳnh Khương Ninh - Q. 1 Đỏ 2 Mầm non Phường 11 - Q. 3 Đỏ 

3 TH Đặng Nguyên Cẩn - Q. 6 Vàng 3 THCS Phạm Văn Chiêu - Q. Gò Vấp Vàng 

4 TH Yên Thế - Q. Tân Bình X ngọc 4 TH Lê Đình Chinh - Q. 11 X ngọc 

 Bảng 4   Bảng 9  

1 THCS Lương Định Của - Q.2 X dương 1 Tr tâm KTTH-HN Quận Gò Vấp X dương 

2 THCS Trường Chinh - Q. Tân Bình Đỏ 2 TH Phạm Văn Hai - Q. Tân Bình Đỏ 

3 THCS Ngô Sĩ Liên - Q. Tân Bình Vàng 3 THCS Đồng Khởi - Q. Tân Phú Vàng 

4 TH Lạc Long Quân - Q. Tân Bình X ngọc 4 THCS Hậu Giang - Q. 11 X ngọc 

 Bảng 5   Bảng 10  

1 THCS Lê Anh Xuân - Q. 11 X dương 1 TH Quyết Thắng - Q. 11 X dương 

2 TH Phú Thọ Hòa - Q. Tân Bình Đỏ 2 TH Lê Văn Tám - Q. Tân Phú Đỏ 

3 TH Phan Đình Phùng - Q. 3 Vàng 3 THCS Lê Quý Đôn - Q. 11 Vàng 

4 TH Duy Tân - Q. Tân Phú X ngọc 4 TH Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú X ngọc 
 
 
 
 
 

VÒNG LOẠI   I 

Khu vực 2 : Các đơn vị thuộc khối CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục Thành phố 

 

Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
Số 
tt 

Tên Đội 
màu 

thuyền 
 Bảng 1   Bảng 11  

1 THPT Tây Thạnh X dương 1 THPT Trần Quang Khải X dương 

2 THPT Bình Khánh Đỏ 2 THPT Nguyễn Thượng Hiền Đỏ 

3 THPT Nguyễn Khuyến Vàng 3 THPT Bùi Thị Xuân Vàng 

4 THPT CNK TDTT Nguyễn Thị Định X ngọc 4 THPT Nguyễn Du X ngọc 



 Bảng 2   Bảng 12  

1 THPT Nguyễn Thị Diệu X dương 1 THPT Đa Phước X dương 

2 THPT An Lạc Đỏ 2 THPT Lương Văn Can (Đội 2) Đỏ 

3 THPT Thủ Đức Vàng 3 THPT Ngô Gia Tự Vàng 

4 THPT An Nghĩa X ngọc 4 THPT Vĩnh Lộc X ngọc 

 Bảng 3   Bảng 13  

1 THPT Bình Chánh X dương 1 THCS- THPT Diên Hồng X dương 

2 Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu Đỏ 2 THPT Phạm Văn Sáng Đỏ 

3 THPT Võ Văn Kiệt (Đội 1) Vàng 3 THPT Gò Vấp Vàng 

4 THPT Thủ Thiêm X ngọc 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai X ngọc 

 Bảng 4   Bảng 14  

1 THPT Marie Curie X dương 1 THCS- THPT Hồng Đức X dương 

2 THPT Trần Khai Nguyên Đỏ 2 THPT Trưng Vương Đỏ 

3 THPT Võ Văn Kiệt (Đội 2) Vàng 3 THPT Võ Trường Toản Vàng 

4 THPT Nguyễn Hiền X ngọc 4 THPT Tân Bình X ngọc 

 Bảng 5   Bảng 15  

1 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa X dương 1 Tr tâm Giáo dục Thường Xuyên Gò Vấp X dương 

2 THPT Nguyễn Huệ Đỏ 2 THPT Trường Chinh Đỏ 

3 THCS-THPT Nguyễn Khuyến Vàng 3 THPT Lý Thường Kiệt Vàng 

4 THPT Dương Văn Dương X ngọc 4 THPT Nguyễn Hữu Tiến X ngọc 

 Bảng 6   Bảng 16  

1 THPT Nguyễn Hữu Cầu X dương 1 THPT Quốc tế Việt Úc X dương 

2 THPT Trung Phú Đỏ 2 THPT Bình Tân Đỏ 

3 THPT Đào Sơn Tây Vàng 3 Tr tâm GD Thường Xuyên Hóc Môn Vàng 

4 Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 X ngọc 4 THPT Nguyễn Trãi X ngọc 

 Bảng 7   Bảng 17  

1 Tr tâm Giáo dục Thường Xuyên Tân Phú X dương 1 TrC Kỹ thuật Nghiệp vụ Nam Sài Gòn X dương 

2 THPT Phú Lâm Đỏ 2 THCS-THPT Đức Trí Đỏ 

3 THPT Phú Nhuận Vàng 3 THPT Ten Lơ Man Vàng 

4 THPT Hùng Vương X ngọc 4 THPT Nguyễn Văn Linh X ngọc 

 Bảng 8   Bảng 18  

1 THPT Trần Hữu Trang X dương 1 THPT Vĩnh Lộc B X dương 

2 THPT Tân Túc Đỏ 2 THPT Nguyễn Hữu Cảnh Đỏ 

3 THPT Sương Nguyệt Anh Vàng 3 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Tp. HCM (Đội 2) Vàng 

4 THPT Nguyễn Tất Thành X ngọc 4 THPT Trần Phú X ngọc 

 Bảng 9   Bảng 19  

1 THPT Lê Minh Xuân X dương 1 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa X dương 

2 THPT Nguyễn An Ninh Đỏ 2 Tr tâm KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm Đỏ 

3 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Vàng 3 THPT Lương Văn Can (Đội 1) Vàng 

4 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Tp. HCM (Đội 1) X ngọc 4 THPT Phan Đăng Lưu X ngọc 

 Bảng 10   Bảng 20  

1 THPT Nguyễn Thái Bình X dương 1 THPT Gia Định X dương 

2 THPT Phú Hòa Đỏ 2 THPT Ngô Quyền Đỏ 

3 THPT Bình Phú Vàng 3 THPT Lương Thế Vinh Vàng 

4 THPT Cần Thạnh X ngọc    
 

II- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CẦN LƯU Ý : 

1) Thời gian :  

 Lễ Khai mạc : lúc 7h00 ngày Chủ nhật 06/11/2016 tại Bến thuyền 2 - CVVH Đầm Sen. 

- Các đội có mặt lúc 6h30 để Ban Tổ chức kiểm tra và chuẩn bị trang phục. 
- Các đội thuộc khối CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục Thành phố có mặt đầy đủ và 

mặc trang phục thi đấu của Vận động viên. 



- Các đội thuộc khối Công đoàn Giáo dục Quận/ Huyện cử lãnh đội dự lễ khai mạc. 
- Mỗi đơn vị phải thực hiện 1 bảng tên của đơn vị mình đặt ở phía trước vị trí đứng dự lễ. 

Kích thước bảng : 30 x 50 cm, tay cầm cao 1,4m ; Tên đơn vị màu xanh, nền trắng. 
- Sau khi kết thúc Lễ Khai mạc, các đội thuộc khối CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục 

Thành phố sẽ thi đấu ngay (theo lịch đã bốc thăm) 

 Lịch thi đấu vòng loại 1 : ngày Chủ nhật 06/11/2016 

- Buổi sáng : dành cho các đội thuộc CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục Thành phố 
- Buổi chiều : dành cho các đội thuộc khối Công đoàn Giáo dục Quận/ Huyện (bắt đầu lúc 

13h30) 

 Lịch thi đấu vòng loại 2 và vòng loại 3 : ngày Chủ nhật 13/11/2016 

- Buổi sáng : dành cho các đội thuộc CĐCS trực thuộc CĐGD Thành phố (bắt đầu 08h00) 
- Buổi chiều : dành cho các đội thuộc khối Công đoàn Giáo dục Quận/ Huyện (bắt đầu lúc 

13h30) 

 Lịch thi đấu vòng Bán kết và Chung kết : Buổi sáng ngày Chủ nhật 20/11/2016 

 Trường hợp đến trễ : Sau khi xướng tên 3 lần, đội nào không có mặt đầy đủ sẽ bị loại. Các 
đơn vị cần theo dõi diễn tiến thi đấu để biết thời gian cụ thể lượt thi đấu của đơn vị mình. 

2) Thể lệ thi đấu : Căn cứ theo Điều lệ Đua Thuyền rồng do CVVH Đầm Sen cung cấp 

Trường hợp có sự cố xảy ra trên đường đua. Ví dụ : trong lượt đua có 4 thuyền : A, B, 
C và D ; Thuyền A không vững lái và làm cho thuyền B bị chìm, tại thời điểm đó : 

- Nếu chưa có thuyền nào về đích, BTC có quyền yêu cầu thi đấu lại giữa các thuyền B, 
C và D. 

- Nếu đã có 1 thuyền về đích (ví dụ, thuyền D đã về đích), BTC có quyền yêu cầu thi đấu 
lại giữa hai thuyền B và C để xác định thuyền về thứ hai của lượt đua. 

- Trong cả 2 trường hợp trên, thuyền A đương nhiên bị loại. 

3) Lưu ý khác :  

 Đề nghị các đội đảm bảo thời gian tham gia hội thi và theo đúng danh sách đã đăng ký.  
 Các đội đã đăng ký nhưng nộp thiếu hình của Vận động viên thì chỉ những vận động viên 

có hình ảnh mới được thi đấu. 
 Chỉ có lãnh đội (có tên đã đăng ký trong danh sách) mới có quyền liên hệ với Ban Tổ chức 

để giải quyết những vấn đề liên quan đến việc thi đấu của đội. 
 TM. BAN TỔ CHỨC 
 PHÓ TRƯỞNG BAN 
 (đã ký) 
 Nguyễn Thị Gái 


